Lớp: NVSP cho giảng viên trong cơ sở giáo  dục đại học
Trường: Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Họ và tên học viên: Huỳnh Ngọc Mai

BÀI TẬP
Chuyên đề :  NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN
Lập kế hoạch hướng dẫn sinh viên tự học trong một môn học giáo viên sẽ giảng trong học kỳ 1 năm học 2020-2021.

BÀI LÀM
Lập kế hoạch hướng dẫn sinh viên tự môn học “Tự động hóa quá trình công nghệ” học kỳ I năm học 2020-2021

	Tuần thứ 1: CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN
 (2/0/4)
	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy:
1.1 Tự động hóa là gì?
1.2 Quá trình sản xuất
1.3 Quá trình công nghệ
 Phương pháp giảng dạy:
+ Nêu vấn đề
+ Diễn giải
+ Đàm thoại
+ Minh họa thực tế
	- Trình bày được khái niệm về Tự động hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
 - Trình bày được khái niệm về quá trình sản xuất.
- Trình bày được khái niệm về quá trình công nghệ.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Tìm hiểu các khái niệm về tự động hóa
+ Đọc nội dung quá trình sản xuất, QTCN

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Tham khảo trang 24-26 sách Tự động điều khiển các quá trình công nghệ.
+ Tham khảo trang 58 chương 7 của giáo trình TĐH quá trình công nghệ. 
	 
- Nắm vững các khái niệm có liên quan đến tự động hóa, sản xuất...
- Phân biệt được quá trình sản xuất, QTCN.


	Tuần thứ 2: CHƯƠNG II: ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ (6/0/12)
    
	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy:
2.1 Hệ thống sản xuất công nghiệp và TĐH
2.2 Hệ thống tự động sản xuất linh hoạt
Phương pháp giảng dạy:
+ Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, thảo luận. Xem video clip
	
- Hiểu được cấu trúc hệ thống sản xuất công nghiệp và TĐH.
- Hiểu được cấu trúc hệ thống tự động sản xuất linh hoạt. 


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	- Các nội dung tự học:
+ Hệ thống sản xuất công nghiệp và TĐH
+ Hệ thống tự động sản xuất linh hoạt
 -Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Tham khảo trang 24 – 26 sách tự động điều khiển các quá trình công nghệ.
+ Tham khảo trang 55 – 57 của giáo trình TĐH quá trình công nghệ

	
- Nắm được cấu trúc hệ thống sản xuất công nghiệp và TĐH.
- Nắm được cấu trúc hệ thống tự động sản xuất linh hoạt.

	Tuần thứ 3: ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ (TT)

	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy:
2.3 Cấu trúc của hệ thống tự động
2.4 Các phần tử cấu thành HT điều khiển

Phương pháp giảng dạy:
+ Phương pháp diễn giảng, vấn đáp, thảo luận.
+ Phương pháp Thực hành 
	
- Hiểu được cấu trúc hệ thống tự động.
- Hiểu được các phần tử cấu thành hệ thống điều khiển.


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Đọc cấu trúc hệ thống tự động.
+ Đọc các phần tử cấu thành hệ thống điều khiển.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Tham khảo trang 27 -  29 sách tự động điều khiển các quá trình công nghệ
	
- Nắm được cấu trúc hệ thống tự động.
- Nắm được các phần tử cấu thành hệ thống điều khiển.

	Tuần thứ 4: 
ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ (TT)
	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy
2.5 Các loại quá trình trong điều khiển
2.6 Quá trình tuần tự
· Quá trình nối tiếp
· Quá trình song song
· Quá trình có điều kiện (chọn lựa)
· Quá trình có lập vòng
2.7 Quá trình ngẫu nhiên.
Phương pháp giảng dạy:
+ Nêu vấn đề
+ Đàm thoại
+ Diễn giải
+ Xem Video clip
	
- Hiểu được các loại quá trình trong điều khiển.
- Hiểu và phân biệt được các loại quá trình trong điều khiển.

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
- Đọc nội dung mô tả các loại quá trình trong điều khiển
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Tham khảo trang 27 -  29 sách tự động điều khiển các quá trình công nghệ
	
-  Nắm được các loại quá trình trong điều khiển.
- Nắm và phân biệt được các loại quá trình trong điều khiển.

	Tuần thứ 5:  Chương 3: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ
(20/0/40)
	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy
3.1 Giản đồ quá trình
3.2 Phân chia giai đoạn
3.3 Điều kiện chuyển giai đoạn
3.4 Lập trình
Phương pháp giảng dạy:
+ Nêu vấn đề
+ Diễn giải
+ Đàm thoại
+ Làm việc theo nhóm
+ Minh họa thực tế
	
- Hiểu cách đọc được GĐQT 
- Hiểu cách phân chia giai đoạn
- Vận dụng để lập giản đồ quá trình và phân chia giai đoạn.


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Đọc  nội dung liên quan đến thiết lập GĐQT, cách phân chia giai đoạn.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
+ Tham khảo chương 7 giáo trình TĐH quá trình công nghệ
+ Tham khảo chương 7 giáo trình Kỹ thuật điều khiển tự động  Trường CĐKT Lý Tự Trọng

	
- Nắm được cách thành lập và đọc   được GĐQT, cách phân chia giai đoạn.

	Tuần thứ 6: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ (tt)

	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy:
3.5 Lập trình cho quá trình tuần tự nối tiếp
Phương pháp giảng dạy:
+ Phương pháp diễn giảng, vấn đáp, thảo luận.
+ Phương pháp thực hành 
	- Lập được giản đồ quá trình, chia giai đoạn và lập trình PLC điều khiển được các hệ thống tuần tự nối tiếp cơ bản


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Đọc cách lập trình cho hệ thống có quá trình nối tiếp
-Liệt kê các tài liệu học tập cần 
+ Tham khảo chương 7 giáo trình TĐH quá trình công nghệ
+ Tham khảo chương 7 giáo trình Kỹ thuật điều khiển tự động  Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	
- Hiểu được các bước lập trình điều khiển hệ thống tuần tự nối tiếp cơ bản




	Tuần thứ 7: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ (TT)

	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy:
3.5 Lập trình cho quá trình tuần tự nối tiếp (tt)
Phương pháp giảng dạy:
+ Phương pháp diễn giảng, vấn đáp, thảo luận.
+ Phương pháp thực hành 
	- Lập được giản đồ quá trình, chia giai đoạn và lập trình PLC điều khiển được các hệ thống tuần tự nối tiếp phức tạp.

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+  Đọc cách lập trình cho hệ thống có quá trình nối tiếp
-Liệt kê các tài liệu học tập cần 
+ Tham khảo chương 7 giáo trình TĐH quá trình công nghệ
+ Tham khảo chương 7 giáo trình Kỹ thuật điều khiển tự động  Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	- Hiểu được giản đồ quá trình, chia giai đoạn và lập trình PLC điều khiển được các hệ thống tuần tự nối tiếp phức tạp.

	Tuần thứ 8:KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ (TT)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy:
3.6 Lập trình cho quá trình song song

Phương pháp giảng dạy:
+ Phương pháp đàm thoại, thảo luận, so sánh.
+ Phương pháp thực hành 
	- Lập được giản đồ quá trình, chia giai đoạn và lập trình PLC điều khiển được các hệ thống tuần tự song song cơ bản

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	+ Giải được các bài tập lập trình PLC điều khiển hệ thống nối tiếp.
+ Đọc nội dung cách lập trình cho hệ thống có quá trình song song
 -Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Tham khảo chương 7 giáo trình TĐH quá trình công nghệ
+ Tham khảo chương 7 giáo trình Kỹ thuật điều khiển tự động  Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	- Hiểu được giản đồ quá trình, chia giai đoạn và lập trình PLC điều khiển được các hệ thống tuần tự song song cơ bản.


	Tuần thứ 9: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ (TT)
	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy:
3.6 Lập trình cho quá trình song song (tt)

Phương pháp giảng dạy:
+ Phương pháp diễn giảng, đàm thoại, thảo luận, so sánh.
+ Phương pháp thực hành 
	
- Lập được giản đồ quá trình, chia giai đoạn và lập trình PLC điều khiển được các hệ thống tuần tự song song phức tạp



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Đọc nội dung cách lập trình cho hệ thống có quá trình song song

(lưu ý tránh nhầm lẫn các bước của các phương pháp)
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Tham khảo chương 7 giáo trình TĐH quá trình công nghệ
+ Tham khảo chương 7 giáo trình Kỹ thuật điều khiển tự động  Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	
- Hiểu được giản đồ quá trình, chia giai đoạn và lập trình PLC điều khiển được các hệ thống tuần tự song song phức tạp.


	Tuần thứ 10: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ (tt)
	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy:

3.7 Lập trình cho quá trình có điều kiện


Phương pháp giảng dạy:
+ Thuyết trình
+ So sánh
+ Làm việc theo nhóm
+ Liên hệ thực tế
	- Lập được giản đồ quá trình, chia giai đoạn và lập trình PLC điều khiển được các hệ thống tuần tự có điều kiện cơ bản


	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Đọc nội dung cách lập trình cho hệ thống có quá trình rẽ nhánh.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
+ Tham khảo chương 7 giáo trình TĐH quá trình công nghệ 
+ Tham khảo chương 7 giáo trình Kỹ thuật điều khiển tự động  Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	
- Hiểu được giản đồ quá trình, chia giai đoạn và lập trình PLC điều khiển được các hệ thống tuần tự có điều kiện cơ bản.

	Tuần thứ 11: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ (TT)

	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2) 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy:

3.7 Lập trình cho quá trình có điều kiện (tt)

Phương pháp giảng dạy:
+ Thuyết trình
+ So sánh
+ Làm việc theo nhóm
+ Liên hệ thực tế
	- Lập được giản đồ quá trình, chia giai đoạn và lập trình PLC điều khiển được các hệ thống tuần tự có điều kiện phức tạp



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Đọc nội dung cách lập trình cho hệ thống có quá trình rẽ nhánh
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
+ Tham khảo chương 7 giáo trình TĐH quá trình công nghệ
+ Tham khảo chương 7 giáo trình Kỹ thuật điều khiển tự động  Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	- Hiểu được giản đồ quá trình, chia giai đoạn và lập trình PLC điều khiển được các hệ thống tuần tự có điều kiện phức tạp.
 

	Tuần thứ 12: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ (TT)

	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy
3.8 Lập trình cho quá trình lặp vòng
 
Phương pháp giảng dạy:
+ Thuyết trình
+ Làm việc theo nhóm
+ Liên hệ thực tế
	- Lập được giản đồ quá trình, chia giai đoạn và lập trình PLC điều khiển được các hệ thống lặp vòng cơ bản.

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Đọc nội dung cách lập trình cho hệ thống có quá trình lặp vòng
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết  
+Tham khảo chương 7 giáo trình TĐH quá trình công nghệ
+ Tham khảo chương 7 giáo trình Kỹ thuật điều khiển tự động  Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	· Hiểu được giản đồ quá trình, chia giai đoạn và lập trình PLC điều khiển được các hệ thống lặp vòng cơ bản

	Tuần thứ 13: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ (TT)

	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy

3.8 Lập trình cho quá trình lặp vòng (tt)

Phương pháp giảng dạy:
+  Thuyết trình
+  Trình chiếu bằng powerpoint sơ đồ 
+  Hướng dẫn thảo luận

	- Lập được giản đồ quá trình, chia giai đoạn và lập trình PLC điều khiển được các hệ thống lặp vòng nâng cao.

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
- Lập trình các bài tập quá trình song song, có điều kiện
- Đọc nội dung cách lập trình cho hệ thống có quá trình lặp vòng
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết  
+ Tham khảo chương 7 giáo trình TĐH quá trình công nghệ
+ Tham khảo chương 7 giáo trình Kỹ thuật điều khiển tự động  Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	· Hiểu được giản đồ quá trình, chia giai đoạn và lập trình PLC điều khiển được các hệ thống lặp vòng nâng cao.

	Tuần thứ 14: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ (TT)

	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy

3.9 Lập trình cho quá trình tổng hợp

Phương pháp giảng dạy:
· Kiểm tra công việc tự học - Nhận xét, đánh giá
· Diễn giảng , Phát vấn + Hoạt động cá nhân 
· Xem video clip
	- Lập được giản đồ quá trình, chia giai đoạn và lập trình PLC điều khiển được các hệ thống hỗn hợp.

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
Lập trình các bài tập quá trình song song, có điều kiện, lặp vòng
- Đọc nội dung cách lập trình cho hệ thống có quá trình tổng hợp
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết  
+ Tham khảo chương 7 giáo trình TĐH quá trình công nghệ
+ Tham khảo chương 7 giáo trình Kỹ thuật điều khiển tự động  Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	· Hiểu được giản đồ quá trình, chia giai đoạn và lập trình PLC điều khiển được các hệ thống hỗn hợp.

	Tuần thứ 15: 
ÔN TẬP – KIỂM TRA (2/0/2)

	- Hiểu các kiến thức đã học.
- Làm được các bài tập từ đơn giản đến nâng cao.


[bookmark: _GoBack]
